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GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO
Biểu số 02.N.QLKKT: Số lượng, diện tích, vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và tình hình xử lý nước thải của các khu công nghiệp
1. Khái niệm, phương pháp tính
Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.

Khu công nghiệp gồm:

+ Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và cung ứng dịch vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; có tối thiểu 60% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp được sử dụng để thu hút các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định của pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

+ Khu công nghiệp chuyên ngành là khu công nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất sản phẩm thuộc một ngành, nghề cụ thể; có tối thiểu 60% diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp được sử dụng để thu hút các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề này.

+ Khu công nghiệp sinh thái là khu công nghiệp, trong đó có doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp; đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, khu công nghiệp.

+ Khu công nghiệp công nghệ cao là khu công nghiệp thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ thông tin thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ, dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, giáo dục và đào tạo; có tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp được sử dụng để thu hút các dự án đầu tư này.

Diện tích đất thành lập là diện tích của dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Diện tích đất công nghiệp, dịch vụ là diện tích đất trong khu công nghiệp để cho nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc để xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu công nghiệp; được xác định trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích đất công nghiệp, dịch vụ đã cho thuê là diện tích đất công nghiệp, dịch vụ đã cho nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc để xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu công nghiệp lũy kế đến thời điểm báo cáo.

Phân loại diện tích đất như sau:

- Diện tích đất công nghiệp, dịch vụ;

- Diện tích đất công nghiệp, dịch vụ đã cho thuê;

- Diện tích đất công nghiệp, dịch vụ còn lại có thể cho thuê.

Vốn đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (gọi tắt là "vốn đầu tư đăng ký") là vốn đầu tư (bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn hợp pháp khác) do nhà đầu tư xác định để xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; được xác định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án.

- Vốn đầu tư thực hiện là vốn đầu tư mà nhà đầu tư đã sử dụng, giải ngân để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp lũy kế đến thời điểm báo cáo.

- Xử lý nước thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật làm giảm, loại bỏ, tiêu hủy các thành phần có hại trong nước thải, đảm bảo nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường.

- Công suất của các nhà máy xử lý nước thải tập trung là lượng nước thải mà nhà máy có thể xử lý được trên 01 ngày đêm (đơn vị tính: m3/ngày đêm).

2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi số lượng khu công nghiệp đã thành lập tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi tổng số diện tích đất thành lập của khu công nghiệp tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi diện tích đất công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch xây dựng của khu công nghiệp tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 4: Ghi diện tích đất công nghiệp, dịch vụ đã cho thuê của khu công nghiệp tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 6: Ghi số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 7: Ghi số vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 8: Ghi số vốn đầu tư trong nước đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 9: Ghi số vốn đầu tư trong nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 10: Ghi số lượng nhà máy xử lý nước thải đã đi vào hoạt động của các khu công nghiệp đang hoạt động tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 11: Ghi số lượng nhà máy xử lý nước thải đang xây dựng của các khu công nghiệp đang hoạt động tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 12: Ghi số lượng nhà máy xử lý nước thải chưa xây dựng của các khu công nghiệp đang hoạt động tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 13: Ghi công suất hoạt động của nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp đang hoạt động tương ứng với các dòng của cột A.

3. Nguồn số liệu: Tổng hợp từ báo cáo của các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các tỉnh, thành phố.

